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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4738
	Dương Khánh Phương
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4739
	Trương Thị Thoa
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	4740
	Hồ Thanh Tùng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	4741
	Lê Thắng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4744
	Trương Văn Tuất
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	4745
	Dương Thị Hồng Thương
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7
	4746
	Chu Trung Kiên
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	4747
	Mai Thị Phương
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	4748
	Đàm Thanh Dương
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	4749
	Ngô Thị Mơ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4750
	Phan Thị Thu Hà
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	4752
	Hoàng Thị Kim Diễn
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4753
	Bùi Thị Cẩm Nhung
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	4754
	Phạm Văn Tuân
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4755
	Nguyễn Thị Liệu
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4759
	Nguyễn Nhân Sang
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	4760
	Ngô Mạnh Tường
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4761
	Trương Tiến Dũng
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	19
	4762
	Đoàn Thăng Long
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	4775
	Hoàng Trọng Trung
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


